
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VĨ MÔ ĐỢT HỌC 2
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Ngày thi: 21/04/2017 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 2227212001 Phan Trần Anh B22QTH 8 5.5 7 7 7.0 Baíy

2 2226212002 Tôn Nữ Nhật Anh B22QTH 10 7 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

3 2226212003 Nguyễn Thị Minh Châu B22QTH 9 7.5 7.5 8 7.9 Baíy pháøy Chên

4 2227212004 Nguyễn Lê Trung Dũng B22QTH 9 6.5 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

5 2227212005 Đỗ Văn Anh Duy B22QTH 10 6.5 7.5 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

6 2227212006 Hoàng Hải Hà B22QTH 9 7 7 6.5 6.9 Saïu pháøy Chên

7 2226212007 Hoàng Nguyễn Thu Hà B22QTH 8 0 7 7 6.4 Saïu pháøy Bäún

8 2227212008 Nguyễn Nam Hà B22QTH 10 8 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

9 2227212009 Nguyễn Văn Hùng B22QTH 8 7.5 7.5 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

10 2227212010 Lê Hồng Huy B22QTH 8 7 7 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

11 2227212011 Nguyễn Ngọc Huy B22QTH 7 0 0 HP 0.0 Khäng HP
12 2227212012 Trần Thiện Khiêm B22QTH 10 7.5 8 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

13 2226212013 Nguyễn Hoàng Linh B22QTH 9 6 7 7 7.1 Baíy pháøy Mäüt

14 2227212014 Phan Văn Lộc B22QTH 9 5.5 7.5 7 7.2 Baíy pháøy Hai

15 2226212015 Nguyễn Lê Thanh Ly B22QTH 10 7 7.5 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

16 2227212016 Phạm Nhật Minh B22QTH 8 7 7 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

17 2227212017 Tống Hoàng Minh B22QTH 10 8 7 6 6.9 Saïu pháøy Chên

18 2226212018 Ông Văn Hoàng My B22QTH 10 7.5 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

19 2226212019 Phùng Thị Thu Ngân B22QTH 8 7 7.5 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

20 2226212020 Trần Nguyễn Thảo Nguyên B22QTH 9 0 8 8 7.3 Baíy pháøy Ba

21 2227212021 Trương Thế Nhân B22QTH 10 6.5 7 7 7.3 Baíy pháøy Ba

22 2227212022 Nguyễn Hoàng Phúc B22QTH 10 8 8 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

23 2227212023 Phan Thanh Sơn B22QTH 7 0 0 HP 0.0 Khäng HP
24 2227212024 Đinh Viết Tâm B22QTH 9 7 7.5 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

25 2227212025 Võ Như Tây B22QTH 10 8 7.5 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

26 2226212026 Trần Thị Đào Thanh B22QTH 10 6.5 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

27 2226212027 Vương Tú Thanh B22QTH 9 7.5 7 7.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

28 2227212028 Trương Văn Thiện B22QTH 9 8 8 7.5 7.8 Baíy pháøy Taïm

29 2227212029 Lâm Quốc Thịnh B22QTH 9 7 7 7.5 7.5 Baíy pháøy Nàm

30 2226212030 Trần Thị Ngàn Thương B22QTH 8 7.5 7 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

31 2226212031 Võ Thị Phương Thủy B22QTH 10 6.5 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

32 2227212032 Huỳnh Việt Tuấn B22QTH 8 7 7 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

33 2226212033 Huỳnh Thị Phương Uyên B22QTH 9 7.5 7.5 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

34 2226212034 Trần Lê Thanh Vân B22QTH 9 7.5 7.5 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

35 2227212035 Phan Đình Bảo Văn B22QTH 7 0 0 HP 0.0 Khäng HP
36 2227212036 Hoàng Quốc Việt B22QTH 10 7 8 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

37 2227212037 Lê Vũ B22QTH 8 0 7 3 4.2 Bäún pháøy Hai

38 2227212038 Lê Tấn Anh Vũ B22QTH 7 0 0 HP 0.0 Khäng HP
1 2027258563 Nguyễn Viết Trung B20KKT 10 6 7.5 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt 24160
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Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2017
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        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trương Minh Trí ThS. Nguyễn Ân
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